








2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Lê Thị Ánh Hằng 1 50% 100% 
1 cuộc họp được tổ 
chức sau thời điểm 
miễn nhiệm 

2 
Nguyễn Văn 
Chuân 

2 100% 100%  

3 Đặng Đức Huấn 1 50% 100% 
1 cuộc họp được tổ 
chức sau thời điểm 

miễn nhiệm 

4 Vũ Vinh Quang 1 50% 100% 
1 cuộc họp được tổ 

chức trước thời 
điểm bổ nhiệm 

5 Phạm Vĩnh Hưng 1 50% 100% 
1 cuộc họp được tổ 

chức trước thời 
điểm bổ nhiệm 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông:  

Về cơ bản Ban kiểm soát đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành đối 
với HĐQT, Ban giám đốc. Bên cạnh việc nắm bắt thông tin công ty từ các cuộc họp của 
HĐQT hoặc của BGĐ, thì Ban kiểm soát còn trao đổi với nhân viên trong bộ máy tài 
chính kế toán và quản trị nội bộ của Công ty, để đảm bảo họat động của Công ty tuân thủ 
đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. 

Ban kiểm soát đã thực hiện một số công việc giám sát nổi bật như sau: 

- Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024; 

- Giám sát việc thực hiện các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, BGĐ Công ty; 

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty; 

- Giám sát việc lập và ghi sổ sách chứng từ kế toán của Công ty, xem xét các chỉ tiêu tài 
chính trong BCTC đã công bố. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 

IV. Ban điều hành 

Stt 
Thành viên 

Ban điều 
hành 

Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm thành viên 
Ban điều hành 

1  
Ông, Lê 

Xuân Tân 
01/08/ 
1951 

Thầy thuốc Nhân dân - 
BS Cao cấp Bác sĩ CK 

II Ngoại khoa 
06/03/2017  







STT 

Tên tổ 

chức/ cá 

nhân 

Mối quan hệ liên 

quan đến Công ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với Công ty 

Số NQ/ QĐ 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT 

…thông qua 

Nội dung, số lượng tổng 

giá trị giao dịch 

Ghi 

chú 

1 
Hoàng 

Tuyên 
Chủ tịch HĐQT   29/08/2022 

89/2022/NQ-

HĐQT 

Số tiền vay: 

35.620.000.000VNĐ; 

Số tiền lãi vay 6 tháng 

2024: 950.370.877VNĐ 

 

2 
Lê Xuân 

Tân 

Phó Chủ tịch HĐQT 

/ Tổng Giám đốc 

kiêm Giám đốc Bệnh 

viện Quốc tế Thái 

Nguyên 

  29/08/2022 
89/2022/NQ-

HĐQT 

Số tiền vay: 

11.400.000.000 VNĐ 

Số tiền lãi vay 6 tháng 

năm 2024: 304.161.370 

VNĐ 

 

3 
Nguyễn  

Văn Thủy 

Thành viên HĐQT  

kiêm Phó TGĐ 
  29/08/2022 

89/2022/NQ-

HĐQT 

Số tiền vay: 

35.000.000.000VNĐ; 

Số tiền lãi vay 6 tháng 

năm 2024: 

933.828.771VNĐ 

 

4 
Nguyễn 

Xuân Đôn 
Thành viên HĐQT   29/08/2022 

89/2022/NQ-

HĐQT 

Số tiền vay: 

10.000.000.000VNĐ ; 

Số tiền lãi vay 6 tháng 

năm 2024: 

266.808.220VNĐ 

Miễn 

nhiệm 

ngày 

28/6/ 

2024 

Tổng số 

Tổng số tiền vay: 

92.020.000.000VNĐ; 

Tổng số tiền lãi đã trả 6 

tháng năm 2024: 

2.455.169.238VNĐ 

 

 



STT 

Tên tổ 

chức/ cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan đến 

Công ty 

Số giấy NSH, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với Công ty 

Số NQ/ QĐ của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT …thông 

qua 

Nội dung, số lượng tổng 

giá trị giao dịch 

Ghi 

chú 

1 

Công ty 

Cổ phần 

Bệnh viện 

TNH Lạng 

Sơn 

Công ty con   Năm 2023 
631/2023/NQ-

HĐQT 

Giao dịch chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất để đầu tư 

xây dựng Bệnh viện TNH 

Lạng Sơn 

Giá trị chuyển nhượng: 

54.050.000.000VNĐ 

 

2 

Công ty 

Cổ phần 

Bệnh viện 

TNH Hà 

Nội 

Công ty liên kết    Năm 2023 
788/2023/NQ-

HĐQT 

Góp vốn thành lập CTCP 

Bệnh viện TNH Hà Nội 

Giá trị phần vốn góp: 

10.000.000.000VNĐ 

 

3 

Công ty 

Cổ phần 

Bệnh viện 

TNH Lạng 

Sơn 

Công ty con   Năm 2023 
1018/2023/NQ-

HĐQT 

Mua cổ phần của Công ty cổ 

phần Bệnh viện TNH Lạng 

Sơn 

Giá trị giao dịch: 

107.125.000.000VNĐ 

 

4 

Công ty 

Cổ phần 

Bệnh viện 

TNH Lạng 

Sơn 

Công ty con   Năm 2024 
191/2024/NQ-

TNH 

Mua cổ phần của cổ đông 

Công ty cổ phần Bệnh viện 

TNH Lạng Sơn 

Giá trị giao dịch: 

71.500.000.000VNĐ  

 



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng 
lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba 
(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 

Stt 
Tên Công 

ty /mối 
quan hệ 

Số Hợp đồng 
Ngày 

ký HĐ Nội dung HĐ 
Giá trị giao 

dịch 

 Công ty 
TNHH 

Xuân Thủy 

Công ty do 
ông Nguyễn 
Anh Đĩnh 

(con trai Phó 
TGĐ – 

Thành viên 
HĐQT ông 

Nguyễn 
Xuân Thủy) 
là giám đốc, 

người đại 
diện theo 
pháp luật, 

ông Nguyễn 
Văn Thủy là 
thành viên 

góp vốn (đã 
chuyển 

nhượng hết 
vốn góp) 

2205/HĐKT-
MMYT 

22/05/
2021 

Cung cấp, lắp đặt 
MMTBYT 

2.271.060.300 

1 
15.10/2021/HĐ

XD 
15/10/
2021 

Công Trình: Nhà 
khám, chữa bệnh 
covid – Bệnh viện 

Quốc tế Thái 
Nguyên 

2.137.153.000 

 
21.5/2021/HĐ

MB 
21/05/
2021 

Xe khám chữa bệnh 
lưu động 

478.500.000 

 

 

 

 

 

 

Tổng 
4.886.713.300 

 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 
vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) và người quản lý khác: Không 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 
(Báo cáo năm) 







DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH 

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024) 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ  

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

1.  Hoàng Tuyên 

069C398888; 

105C0J8888; 

002C117377; 

004C226286 

Chủ tịch HĐQT   
29/03/ 

2017 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

2.  Lê Xuân Tân 
069C051238; 

091C508388 

Phó Chủ tịch 

HĐQT / Tổng 

Giám đốc kiêm 

Giám đốc Bệnh 

viện Quốc tế 

Thái Nguyên 

  
29/03/ 

2017 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

3.  
Nguyễn Văn 

Thủy 

002C116585;  

116C552888; 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Giám đốc Chi 

nhánh Bệnh 

viện Đa khoa 

Yên Bình Thái 

Nguyên 

  
29/03/ 

2017 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 



Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ  

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

4.  
Trần Thiện 

Sách 

001C109381 

077C071973 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

  
30/06/ 

2021 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

5.  
Ngô Minh 

Trường 
 

Thành viên 

HĐQT/ Phó 

TGĐ kiêm  

Giám đốc Bệnh 

viện TNH Việt 

Yên 

  
28/06/ 

2024 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ  

6.  
Vũ Hồng 

Minh 
057C856888 

Thành viên 

HĐQT 
  

24/06/ 

2020 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

7.  Lý Thái Hải  
Thành viên 

HĐQT 
  

20/05/ 

2022 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

8.  
Nguyễn Thị 

Thuỳ Giang 
003C034158 

Thành viên 

HĐQT 
  

28/06/ 

2024 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

9.  
Nguyễn Xuân 

Đôn 
002C116513 

Thành viên 

HĐQT 
   

28/06/ 

2024 

ĐHĐCĐ 

miễn 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

10.  
Nguyễn Anh 

Đĩnh 
002C176205 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Trợ lý 

Chủ tịch HĐQT 

  
28/06/ 

2024 
 

HĐQT bổ 

nhiệm 

Người 

nội bộ 



Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ  

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

11.  
Lê Thị Thúy 

An 
 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm GĐ 

điều hành  

 

 
02/05/ 

2024 
 

HĐQT bổ 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

12.  
Nguyễn Hữu 

Điệp 
 

Phó Tổng Giám 

đốc 
  

07/03/ 

2022 
 

HĐQT bổ 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

13.  
Đào Mạnh 

Duy 
002C116516 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Giám 

đốc CN Bệnh 

viện Quốc tế 

Thái Nguyên 

  
16/11/ 

2021 
 

HĐQT bổ 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

14.  
Cao Thị 

Hồng 

002C116634; 

004C566866 

Giám đốc  

Marketing và 

Truyền thông 

  
16/11/ 

2021 

04/5/ 

2024 

HĐQT 

miễn 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

15.  
Vũ Vinh 

Quang 

105C632282 

026C766282 

Trưởng ban 

Kiểm soát kiêm 

người được ủy 

quyền CBTT 

  
28/06/ 

2024 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

16.  
Phạm Vĩnh 

Hưng 
 Thành viên BKS   

28/06/ 

2024 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 

17.  
Nguyễn Văn 

Chuân 
 Thành viên BKS   

19/06/ 

2023 
 

ĐHĐCĐ 

bầu 

Người 

nội bộ 



Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ  

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

18.  
Lê Thị Ánh 

Hằng 
 Trưởng BKS   

12/04/ 

2023 

28/6/ 

2024 

ĐHĐCĐ 

miễn 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

19.  
Đặng Đức 

Huấn 
 Thành viên BKS   

19/06/ 

2023 

28/06/ 

2024 

ĐHĐCĐ 

miễn 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

20.  
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
 

Kế toán trưởng 

Công ty 
  

31/05/ 

2023 
 

HĐQT bổ 

nhiệm 

Người 

nội bộ 

21.  

Công ty Cổ 

phần Bệnh 

viện Mắt 

TNH Thái 

Nguyên 

 Công ty liên kết   
30/12/ 

2020 

19/05/ 

2023 
Giải thể 

Công ty 

liên kết 

22.  

Công ty Cổ 

phần Bệnh 

viện Phụ Sản 

TNH Thái 

Nguyên 

 Công ty liên kết   
30/12/ 

2020 

17/05/ 

2023 
Giải thể 

Công ty 

liên kết 

23.  

Công ty Cổ 

phấn Bệnh 

viện TNH 

Lạng Sơn  

 Công ty con   
22/12/ 

2022 
 

Được 

thành lập 

Công ty 

con 



Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ  

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

công ty 

24.  

Công ty Cổ 

phấn Bệnh 

viện TNH Hà 

Nội 

 Công ty liên kết   
20/09/ 

2023 
 Được 

thành lập 

Công ty 

liên kết 

  



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH 

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024) 

  

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1. Hoàng Tuyên 

069C398888; 

105C0J8888; 

002C117377; 

004C226286 

Chủ tịch 

HĐQT 
  

7.350.0

00 
6,67%   

1.1 Nông Thị Ngân   Mẹ đẻ   0 0   

1.2 Hoàng Thao 069C027882 Anh ruột   
1.293.7

50 
1,17%   

1.3 Cao Thị Hồng 
002C116634;  

004C566866 

Giám đốc 

Marketing và 

Truyền thông / 

Chi dâu 

  620.395 0,56%   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1.4 Hoàng Anh   Con gái   
1.500. 

000 
1,36  

1.5 Hoàng Tùng   Con trai   
1.500.0

00 
1,36   

1.6 

Công Ty Cổ 

Phần Thăng 

Long HDI 

  Giám đốc   0 0   

1.7 

Công ty Cổ 

phần Bệnh viện 

TNH Lạng Sơn  

  Giám đốc   0 0 

Chủ tịch 

HĐQT - 

Ông Hoàng 

Tuyên là 

Giám đốc 

của CTCP 

Bệnh viện 

TNH Lạng 

Sơn  



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1.8 

Công ty Cổ 

phấn Bệnh 

viện TNH Hà 

Nội 

 Giám đốc   0 0 

Chủ tịch 

HĐQT - 

Ông Hoàng 

Tuyên là 

Giám đốc 

của CTCP 

Bệnh viện 

TNH Hà 

Nội 

 

2 Lê Xuân Tân 
069C0521238; 

091C508388 

Phó Chủ tịch 

HĐQT / Tổng 

Giám đốc kiêm 

Giám đốc Bệnh 

viện Quốc tế 

Thái Nguyên 

  
3.490.8

25 
3,16%   

 

 

 

2.1 
Phùng Thị 

Thông 
069C083328 Vợ   0 0   

2.2 
Lê Thị Thu 

Hương 
  Con gái   0 0   

2.3 
Nguyễn Hưng 

Quang 
  Con rể   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.4 
Lê Thị Thanh 

Bình 
  Con gái   0 0   

2.5 Đặng Ngọc Huy   Con rể   0 0   

3 
Nguyễn Văn 

Thuỷ 

002C116585; 

116C552888  

Thành viên 

HĐQT kiêm 

GĐ Chi nhánh 

Bệnh viện Đa 

khoa Yên Bình 

Thái Nguyên 

  
6.112.7

10 
5,54%   

3.1 Nguyễn Thị Vân   Mẹ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.2 
Nguyễn Thị 

Dung 
  Vợ   0 0   

3.3 
Nguyễn Anh 

Đĩnh 
002C176205 Con trai   0 0   

3.4 
Vũ Thị Thu 

Thủy 
  Con dâu   0 0   

3.5 
Nguyễn Văn 

Quỳnh 
  Con trai   0 0   

3.6 Tạ Phương Thảo   Con dâu   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.7 
Nguyễn Thị 

Thoa 
  Con gái   0 0   

3.8 
Triệu Xuân 

Hưng 
  Con rể   64.400 0,05%   

3.9 
Nguyễn Anh 

Quang 
  Con trai   0 0   

3.10 
Vũ Thị Thu 

Huyền 
  Con dâu   0 0   

3.11 
Nguyễn Văn 

Phong 
  Anh trai   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.12 
Nguyễn Thị 

Chất 
  Em dâu   0 0   

3.13 
Nguyễn Văn 

Hào 
  Em trai   0 0   

3.14 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
      0 0   

3.15 
Nguyễn Văn 

Chí 
  Em trai   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.16 Chu Thị Thanh       0 0   

3.17 
Nguyễn Thị 

Thăng 
  Em Gái   0 0   

3.18 Nguyễn Thị Mai   Em Gái   0 0   

3.19 Chu Đình Nội   Em rể   0 0   

3.20 
Công ty TNHH 

Xuân Thủy 
  

Thành viên góp 

vốn 
  0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4 
Trần Thiện 

Sách 

001C109381; 

077C071973 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

  149.355 0.14%   

4.1 
Trần Thiện 

Tuồng 
  Bố đẻ   0 0   

4.2 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
  Vợ   0 0   

4.3 Trần Yến Nhi   Con gái   0 0   

4.4 Trần Cang Trực   Anh ruột   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.5 
Trần Thị Ngọc 

Châu 
  Chị ruột   0 0   

4.6 Trần Hoàng Kỹ   Em ruột   0 0   

4.7 Lê Thị Thu   Chị dâu   0 0   

4.8 
Lê Thị Hồng 

Thiệp 
  Em dâu   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5 
Ngô Minh 

Trường 
026C216895 

Thành viên 

HĐQT - Phó 

Tổng Giám đốc 

kiêm GĐ CN 

Bệnh viện TNH 

Việt Yên  

  190.205 0,17   

5.1 Ngô Minh Phú   Bố đẻ   0 0   

5.2 
Nguyễn Thị 

Thuận 
  Mẹ đẻ   0 0   

5.3 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
  Bố vợ   0 0   

5.4 Tạ Thị Thu   Mẹ vợ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.5 
Nguyễn Thị 

Thanh Trà 
026C285666 Vợ   0 0   

5.6 
Ngô Minh Tuệ 

An 
  Con gái   0 0   

5.7 Ngô Minh Triết   Con trai   0 0   

5.8 Ngô Minh Thọ   Anh ruột   0 0   

5.9 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
  Chị Dâu   0 0   

5.10 Ngô Thị Chinh   Em ruột   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.11 Hồ Hữu Thái   Em rể   0 0   

6 Vũ Hồng Minh 057C856888 
Thành viên 

HĐQT 
  0 0   

6.1 Vũ Duy Quỳnh   Bố   0 0   

6.2 
Dương Thị 

Dung 
  Mẹ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.3 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thu 
069C090764 Vợ   0 0%   

6.4 
Nguyễn Ngọc 

Sơn 
  Bố vợ   0 0   

6.5 Phạm Thị Nở   Mẹ vợ   0 0   

6.6 Vũ Mạnh Kiên   Con trai   0 0   

6.7 
Vũ Thị Ngọc 

Thanh 
  Con gái   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.8 Vũ Duy Nguyên   Anh trai   0 0   

6.9 Vũ Hồng Vinh   Em trai   0 0   

6.10 Vũ Duy Quang   Em trai   0 0   

6.11 
Nguyễn Thị 

Nguyên 
  Em dâu   0 0   

6.12 Vũ Thị Vân Anh   Em gái   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.13 

Công ty TNHH 

Kim loại màu 

Việt Bắc 

  Chủ tịch HĐQT   0 0   

7 Lý Thái Hải   
Thành viên 

HĐQT 
  0 0   

7.1 Lý Thái Học   Bố   0 0 Đã mất 

7.2 Phạm Thị Thu   Mẹ   0 0 Đã mất 



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

7.3 
Dương Thị 

Hoàng Yến 
  Vợ   0 0   

7.4 Lý Thái Hồng   Em   0 0   

7.5 Lý Thái Hoàng   Con trai   0 0   

7.6 
Đỗ Thị Lan 

Nhung 
  Con dâu    0 0   

7.7 Lý Phương Linh   Con gái   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

8 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Giang 
003C034158 

Thành viên 

HĐQT 
  0 0   

8.1 
Nguyễn Trong 

Phúc 
  Bố đẻ   0 0 Đã mất 

8.2 Vũ Thị Dung   Mẹ đẻ   0 0 Đã mất 

8.3 
Nghiêm Đình 

Liên 
  Bố chồng   0 0   

8.4 
Nghiêm Thị 

Chuyên 
  Mẹ Chồng   0 0   

8.5 
Nghiêm Đình 

Hinh 
  Chồng   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

8.6 
Nghiêm Thuý 

An 
  Con gái   0 0 

Chưa có 

CCCD 

8.7 
Nghiêm Xuân 

Danh 
  Con trai   0 0 

Chưa có 

CCCD 

8.8 
Nguyễn Dung 

Hạnh 
  Chị gái   0 0   

8.8 
Nguyễn Dung 

Hạnh 
  Chị gái   0 0   

8.9 
Tổng Công ty 

may Bắc Giang 
  Trưởng BKS          



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9 
Nguyễn Xuân 

Đôn 
002C116513 

Thành viên 

HĐQT 
  

4.262. 

387 
3,87% 

Miễn 

nhiệm 

ngày 

28/06/2024 

9.1 
Nguyễn Thanh 

Hương 
  Vợ   0 0   

9.2 
Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
002C116512 Con gái   0 0   

9.3 Đào Mạnh Duy 002C116516 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Giám 

đốc CN/Con rể 

  55.200 0,05%   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9.4 
Nguyễn Xuân 

Hiệp 
002C116514 Con trai   0 0   

9.5 
Phạm Lê Hiền 

Linh 
  Con dâu   0 0   

9.6 
Nguyễn Xuân 

Đức 
  Em trai   0 0   

9.7 
Nguyễn Xuân 

Đạm 
  Em trai   0 0   

9.8 
Phạm Thị 

Khánh Khánh 
  Em dâu   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9.9 
Nguyễn Xuân 

Đăng 
  Em trai   0 0   

9.10 
Hoàng Thị 

Huyền Trang 
  Em dâu   0 0   

9.11 
Nguyễn Minh 

Đoàn 
  Em trai   0 0   

9.12 Triệu Thị Phúc   Em dâu   0 0   

10 
Nguyễn Anh 

Đĩnh 
002C176205 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm Trợ lý 
  0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Chủ tịch 

HĐQT 

10.1 
Nguyễn Văn 

Thủy 

002C116585; 

116C552888 

Thành viên 

HĐQT kiêm GĐ 

Chi nhánh Bệnh 

viện 

ĐKYBTN/bố đẻ 

  
6.112. 

710 
5,54   

10.2 
Nguyễn Thị 

Dung 
      0 0   

10.3 
Vũ Thị Thu 

Thủy 
  Vợ   0 0   

10.4 
Nguyễn Đức 

Dũng 
  Con trai   0 0   

10.5 
Nguyễn Ngọc 

Hân 
  Con gái   0 0   

10.6 
Nguyễn Vũ 

Khánh Linh 
  Con gái   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

10.7 
Nguyễn Văn 

Quỳnh 
  Em trai   0 0   

10.8 Tạ Phương Thảo   Em dâu   0 0   

10.9 
Nguyễn Thị 

Thoa 
  Chị gái   0 0   

10.10 
Triệu Xuân 

Hưng 
  Anh rể   64.400 0.05   

10.11 
Nguyễn Anh 

Quang 
  Em trai   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

10.12 
Vũ Thị Thu 

Huyền 
  Em dâu   0 0   

10.13 Vũ Văn Thành 002C118070 Em vợ   0 0   

10.14 Vũ Văn Tuấn   Bố vợ   0 0   

10.15 Đinh Thị Dung   Mẹ vợ   0 0   

10.16 Vũ Thị Thanh   Em vợ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

10.17 
Nguyễn Đức 

Hùng 
  Em rể   0 0   

11 
Lê Thị Thúy 

An 
  

Phó Tổng giám 

đốc  kiêm Giám 

đốc điều hành  

  0 0   

11.1 Lê Văn Tín   Bố   0 0   

11.2 
Bùi Thị Thu 

Hiền 
  Mẹ   0 0   

11.3 Bùi Hoàng Đức   Chồng   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

11.4 
Hoàng Bích 

Hợp 
  Mẹ chồng   0 0   

11.5 Lê Hồng Nhung   Em gái   0 0   

12 
Nguyễn Hữu 

Điệp 
  Phó TGĐ   0 0   

12.1 
Nguyễn Viết 

Thanh 
  Bố đẻ   0 0 Đã mất 

12.2 
Nguyễn Thị 

Xanh 
  Mẹ đẻ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12.3 Lê Văn Ẩy   Bố vợ   0 0   

12.4 Phạm Thị Kim   Mẹ vợ   0 0   

12.5 Lê Thị Quyên   Vợ   0 0   

12.6 
Nguyễn Hoàng 

Long 
  Con trai   0 0   

12.7 
Nguyễn Hoàng 

Linh 
  Con trai   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12.8 
Dương Thị 

Thuỷ 
  Con dâu   0 0   

12.9 
Nguyễn Đình 

Huân 
  Em trai   0 0   

12.10 
Nguyễn Hồng 

Sơn 
  Em trai   0 0   

12.11 
Nguyễn Thị 

Hiên 
  Em dâu   0 0   

12.12 Nguyễn Thị Hà   Em dâu   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12.13 Lê Thị Cúc   Em dâu   0 0   

12.14 Lê Thị Hoa   Em vợ   0 0   

13 Đào Mạnh Duy 
002C116516; 

026C277120 

Phó Tổng Giám 

đốc kiêm 

Giám đốc CN 

Bệnh viện 

QTTN 

  55.200 0,05%   

13.1 Đào Phi Long   Bổ đẻ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

13.2 
Trần Thị Lan 

Hương 
  Mẹ đẻ   0 0   

13.3 
Đào Trang 

Nhung 
  Em ruột   0 0   

13.4 
Nguyễn Xuân 

Đôn 
002C116513 

Thành viên 

HĐQT/Bố vợ 
  

4.262. 

387 
3,87%   

13.5 
Nguyễn Thanh 

Hương 
  Mẹ vợ   0 0   

13.6 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 
002C116512 Vợ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

13.7 
Đào Ngọc Bảo 

Quyên 
  Con gái       

Chưa có 

CCCD 

13.8 Đào Duy Mạnh   Con trai       
Chưa có 

CCCD 

14 Cao Thị Hồng 
002C116634; 

004C566866 

Giám đốc  

Marketing và 

Truyền thông 

  620.395 0,56% 

Miễn 

nhiệm 

ngày 

04/5/2024 

14.1 Cao Văn Liên   Bố đẻ   0 0   

14.2 
Nguyễn Thị 

Hồng  Sen 
  Mẹ đẻ   0 0   

14.3 Hoàng Thao 069C027882 Chồng   
1.293.7

50 
1,17%   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

14.4 Nông Thị Ngân   Mẹ chồng   0 0   

14.5 Cao Văn Hà   Em trai   0 0   

14.6 
Đỗ Thị Thư 

Hiền 
  Em dâu   0 0   

14.7 Cao Hoàng Nam   Em trai   0 0   

14.8 
Lê Thị An 

Giang 
  Em dâu   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

14.9 
Cao Thị Thanh 

Hải 
  Em gái   0 0   

14.10 
Phan Nguyễn 

Trường Sơn 
  Em rể   0 0   

14.11 Hoàng Thắng    Con trai   0 0   

14.12 
Cao Thị Cẩm 

Anh 

002C116637; 

004C233266 
Con dâu   

1.114. 

807 
1,01   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

15 
Vũ Vinh 

Quang 

105C632282; 

026C766282 

Trưởng BKS 

kiêm người 

được uỷ quyền 

CBTT 

  30.000 0,03%   

15.1 Vũ Văn Thịnh   Bố đẻ   0 0   

15.2 
Lương Thị Bích 

Quy 
  Mẹ đẻ   0 0   

15.3 
Vũ Thị Phương 

Thảo 
  Chị gái   0 0   

15.4 
Hứa Thị Hoa 

Linh 
105C258176 Vợ   185 0,00%   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

15.5 Vũ Minh Châu   Con gái   0 0   

15.6 Hứa Văn Tùng   Bố vợ   0 0   

15.7 Đinh Thị Điển   Mẹ vợ   0 0   

15.8 Hứa Thị Lê   Em vợ   0 0   

15.9 Hứa Minh Đức   Em rể   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

16 
Phạm Vĩnh 

Hưng 
  

Thành viên 

BKS 
  0 0   

16.1 Phạm Ngọc Ân   Bố đẻ         

16.2 
Phạm Thị 

Duyên 
  Mẹ đẻ   0 0   

16.3 Lại Thế Hòa   Bố vợ   0 0   

16.4 Vũ Thị Hòa   Mẹ vợ   0 0   

16.5 Lại Thị Hà   Vợ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

16.6 
Phạm Vĩnh Gia 

Huy 
  Con trai   0 0   

16.7 
Phạm Thị Hồng 

Cần 
  Chị ruột   0 0   

16.8 
Phạm Vĩnh 

Thịnh 
  Em ruột   0 0   

16.9 Bùi Thị Lương   Em dâu   0 0   

16.10 
Nguyễn Thành 

Nam 
  Anh rể   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

17 
Nguyễn Văn 

Chuân  
  

Thành viên 

BKS 
  0 0   

17.1 
Nguyễn Văn 

Rãng 
  Bố đẻ   0 0 Đã mất 

17.2 Phạm Thị Ninh   Mẹ đẻ   0 0 Đã mất 

17.3 Vũ Quang Hải   Bố vợ   0 0 Đã mất 

17.4 
Phạm Thị 

Ngoan 
  Mẹ vợ   0 0   

17.5 
Vũ Thị Hoàng 

Yến 
  Vợ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

17.6 
Nguyễn Xuân 

Trinh 
  Con trai   0 0   

17.7 
Nguyễn Thị 

Hoài Thu 
  Con dâu   0 0   

17.8 Nguyễn  Vũ Trà   Con trai   0 0   

17.9 
Nguyễn Thị 

Tươi 
  Em ruột   0 0   

17.10 Phạm Văn Ngọc   Em rể    0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

17.11 
Nguyễn Văn 

Thản 
  Em ruột   0 0   

17.12 Nguyễn Thị Lan   Em dâu   0 0   

17.13 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
  Em ruột   0 0   

17.14 
Nguyễn Văn 

Phởn 
  Em ruột   0 0   

17.15 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga 
  Em dâu   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

18 
Lê Thị Ánh 

Hằng 
  

Trưởng  ban 

BKS 
  0 0 

Miễn 

nhiệm ngày 

28/06/2024 

18.1 Lê Văn San    Bố đẻ   0 0   

18.2 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 
  Mẹ đẻ    0 0 Đã mất 

18.3 Ngô Quốc Bình   Bố chồng   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

18.4 Đặng Thị Xược   Mẹ chồng   0 0   

18.5 Ngô Thanh Hải   Chồng    0 0   

18.6 
Ngô Thị Hoài 

Hương 
  Con gái    0 0   

18.7 
Ngô Lê Phương 

Linh 
  Con gái   0 0   

18.8 
Nguyễn Hữu 

Xâm 
  Con rể    0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

18.9 Lê Hạnh Tú   Chị ruột   0 0   

18.10 
Lê Thị Thanh 

Thuỷ 
  Chị ruột   0 0   

18.11 Lê Huy Hoàng   Em ruột   0 0   

18.12 
Lê Thị Mai 

Hồng 
  Em ruột   0 0   

18.13 Nguyễn Văn Đệ   Anh rể    0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

18.14 
Nguyễn Văn 

Hoát 
  Anh rể    0 0   

18.15 
Nguyễn Văn 

Lương 
  Em rể    0 0   

18.16 
Tạ Thị Hồng 

Sinh 
  Em dâu    0 0   

19 
Đặng Đức 

Huấn 
  

Thành viên 

BKS 
  0 0 

Miễn 

nhiệm ngày 

28/06/2024 



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

19.1 
Đặng Thành 

Lập 
  Bố đẻ   0 0   

19.2 
Nguyễn Thị 

Hồng 
  Mẹ đẻ   0 0   

19.3 Cao Văn Phú   Bố vợ   0 0   

19.4 
Nguyễn Thu 

Thuận 
  Mẹ vợ   0 0   

19.5 Cao Thị Huyền   Vợ   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

19.6 
Đặng Hoàng 

Minh 
  Con trai   0 0 

Chưa có 

CCCD 

19.7 
Đặng Huy 

Khánh 
  Con trai   0 0 

Chưa có 

CCCD 

19.8 
Đặng Đức 

Cường 
  Anh ruột   0 0   

20 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
  Kế toán trưởng   0 0   

20.1 
Nguyễn Văn 

Côi 
  Bố đẻ       Đã mất 

20.2 Nguyễn Thị Thọ   Mẹ đẻ   0 0   

20.3 
Nguyễn Thái 

Bình 
  Bố chồng   0 0 Đã mất 



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

20.4 Vũ Thị Thuận   Mẹ chồng   0 0   

20.5 
Nguyễn Vũ 

Hiếu 
  Chồng   0 0   

20.6 
Nguyễn Vũ Bảo 

Ngọc 
  Con gái   0 0 

Chưa có 

CCCD 

20.7 
Nguyễn Vũ 

Nam 
  Con trai   0 0 

Chưa có 

CCCD 

20.8 
Nguyễn Thị 

Diệu Thuý 
  Chị ruột   0 0   

20.9 
Phan Văn 

Khánh 
  Anh rể   0 0   



STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

20.10 
Nguyễn Thanh 

Bình 
  Em ruột   0 0   

21 

Công ty Cổ 

phần Bệnh viện 

Mắt TNH Thái 

Nguyên 

  Công ty liên kết   0 0 

Đã giải thể 

ngày 

19/05/2023  

22 

Công ty Cổ 

phần Bệnh viện 

Phụ Sản TNH 

Thái Nguyên 

  Công ty liên kết   0 0 

Đã giải thể 

ngày 

17/05/2023 

23 

Công ty Cổ 

phần Bệnh viện 

TNH Lạng Sơn 

  Công ty con   0 0   

24 

Công ty Cổ 

phần Bệnh viện 

TNH Hà Nội 

  Công ty liên kết   0 0 
Được thành 

lập 
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